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     KHỚP NỐI MỀM BE (BF), EE(FF)  ATK  
       (CHUYÊN DÙNG CHO ỐNG HDPE) 

 
 

 

  

                                                             

       BE (BF)                 EE (FF) 

 
 

 Công dụng: Nối ống HDPE với mặt bích BE(BF) và dùng nối ống HDPE với ống HDPE EE(FF).  

 
 

 Ưu điểm:  Chống bị bật, tuột ống ở địa hình cao, dốc, nền đất yếu, áp lực nước cao và những vị trí 
chịu tải trọng lớn, qua cầu đường bộ, đường sắt.  

 
 

 Kết cấu: Gang cầu, sơn Epoxy, bóng bền đẹp;  Áp lực làm việc PN16;  Gioăng cao su hình côn 
chịu áp lực cao;  Gioăng đồng giữ chặt ống. 
 

 

 Vật liệu: Thân, nắp: gang cầu; Gioăng: cao su tổng hợp tích hợp ren đồng;  Bu lông:  gang cầu. 
 

 Tiêu chuẩn : ISO 2531-2009 
 

 Thông số kỹ thuật (mm): 
 

STT 
Khớp nối 

BE/BF 
L 

(mm) 

Trọng 
lượng 
(Kg) 

Khớp nối 
EE/FF 

L 
(mm) 

Trọng 
lượng 
(Kg) 

Bu lông 
MxL1 

 
Lắp ống 

 

1 DN 50 55 4,5 DN 50 180 6 M12x60 63 

2 DN 65 55 5 DN 65 185 7,5 M12x60 75 

3 DN 80 60 5,5 DN 80 200 8 M14x70 90 

4 DN 100 62 6,2 DN 100 220 9,1 M14x70 110 

5 DN 125 62 7,8 DN 125 220 9,3 M14x70 125 

6 DN 140 80 8,2 DN 140 220 9,5 M14X70 140 

7 DN 150 100 8,9 DN 150 230 11,6 M14X70 160 

8 DN 180 110 14,0 DN 180 230 16 M16X100 180 

9 DN 200 130 14,5 DN 200 240 18 M16X100 200 

10 DN 225 140 16,4 DN 225 240 18,2 M16x100 225 

11 DN 250 150 21,4 DN 250 280 24 M16x100 250 

12 DN 280 150 27 DN 280 280 33 M16x 160 280 

13 DN 300 150 30 DN 300 285 36 M16x100 315 

14 DN 350 155 43 DN 350 285 46 M18x130 355 

15 DN 400 160 55 DN 400 300 58 M18x130 400 

16 DN 450 180 66 DN 450 320 76 M18x130 450 

17 DN 500 200 72 DN 500 350 84 M18x130 500 

18 DN 600 220 88 DN 600 400 92 M20x130 630 

 


